
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 81, Ngõ 173, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM

0107027533

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chỉ bao gồm: - Sản xuất hóa chất sử dụng các quy trình cơ bản
- Sản xuất ga y học và công nghiệp vô cơ dạng lỏng hoặc nén
- Sản xuất thuốc nhuộm, chất nhuộm từ bất kỳ nguồn nào dưới 
dạng cơ bản hoặc chất cô đặc
- Sản xuất các sản phẩm thơm tổng hợp.

2011

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chỉ bao gồm: 

2023

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chỉ bao gồm: -Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương 
liệu tự nhiên
-Sản xuất chất giống nhựa
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm.

2029

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
( Trừ những loại hóa chất cấm sản xuất, kinh doanh)

2100

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm:  kinh doanh bất động sản và cho thuê kho 
bãi)

5210

6. Bốc xếp hàng hóa 5224

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM PHƯƠNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOUTHERN PHARMACEUTICAL  
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUONG NAM PHARMA ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919983839
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ bao gồm: Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.

4772

9. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chỉ bao gồm: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về 
điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa 
nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và 
xây dựng kỹ thuật dân dụng
- Lắp đặt hệ thống khí y tế, khí công nghiệp.

4329

12. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ bao gồm: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế: Bông, 
băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, kim châm cứu.
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính
-Bán Buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649(Chính)

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chỉ bao gồm: - Bán buôn máy móc, thiết bị, và phụ tùng máy 
văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
-  Bán buôn máy móc thiết bị y tế
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu: các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật 
liệu; thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

18. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chỉ bao gồm: Tổ chức, quản lý triển lãm, giới thiệu, hội nghị, 
hội thảo.

8230

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ bao gồm: Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh 
doanh.

(Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chỉ được kinh doanh 
những ngành nghề đã đăng ký, khi đủ điều kiện quy định pháp 
luật và cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trừ ngành nghề, mặt 
hàng, dịch vụ Nhà nước cấm và không áp dụng với loại hình 
doanh nghiệp trên).

8299
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN BÍCH 
THỦY

Số 20 phố Châu 
Long, Phường 
Trúc Bạch, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40

010104703

2 LƯƠNG VĂN 
TIẾN

Thôn Làng Thìu, 
Xã Trung Tâm, 
Huyện Lục Yên, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30

060685165

3 LÃ THỊ KIM 
ANH

Đội 18, Xã Trực 
Đạo, Huyện Trực 
Ninh, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30

163355326

21. Quảng cáo 7310

22. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chỉ bao gồm: (Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ 
điều tra).

7320

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LƯƠNG VĂN TIẾN Nam

11/11/1983 Kinh Việt Nam

060685165
05/05/2014 Công an Yên Bái

Thôn Làng Thìu, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 25, Phố Hồng Phúc, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
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